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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
 THUỘC KHỐI CÁC MÔN HỌC CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2018/TT-BLĐTBXH ngày       tháng     năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
[bookmark: chuong_1]
Tên môn học: Tiếng Đức
Thời gian thực hiện: 60 giờ, (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).
[bookmark: muc_1]I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Môn học Tiếng Đức là môn ngoại ngữ hai trong chương trình đào tạo cao đẳng.
2. Tính chất: Môn học này trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Đức cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.
[bookmark: muc_2]II. Mục tiêu môn học	
Có nền tảng tiếng Đức cơ bản, cụ thể tầm trình độ nửa A1 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), cụ thể:
1. Về kiến thức
 Sử dụng được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.
2. Về kỹ năng
Kỹ năng nghe: Nghe và xác định các thông tin liên quan đến thành viên gia đình; các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh; vị trí đồ đạc trong nhà; các loại thức ăn và đồ uống phổ biến; các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt; du lịch; các hoạt động hàng ngày; sở thích; kế hoạch trong tương lai; ngoại hình, tính cách và mua sắm. 
Kỹ năng nói: Tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp; trình bày sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt câu hỏi về số lượng; trình bày về những ngày lễ hoặc sự kiện đặc biệt; du lịch các hoạt động hàng ngày và các sở thích; các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm.
Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi, nơi chốn, các món ăn và thức uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, đất nước, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Đức trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Đức vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	
Số
 TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng
 số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Chào hỏi, giới thiệu bản thân (Hallo!Ich bin Nicole)
	8
	4
	4
	

	2
	Bài 2: Nghề nghiệp, thông tin cá nhân (Ich bin Jounalistin)
	8
	4
	4
	

	3
	Bài 3:  Gia đình (Das ist meine Mutter)
	8
	4
	4
	

	4
	Ôn tập và kiểm tra (Wiederholung und Test)
	2
	0
	1
	1

	5
	Bài 4. Mua sắm và nội thất, số đếm 10-1000000 (Der Tisch ist schön)
	8
	4
	4
	

	6
	Bài 5: Màu sắc, gọi tên các vật dụng hằng ngày (Was ist das?)
	8
	4
	4
	

	7
	Bài 6: Hội thoại trong văn phòng (Ich brauche kein Büro)
	8
	4
	4
	

	8
	Bài 7. Các hoạt động giải trí (Das kann wirklich toll…)
	8
	4
	4
	

	9
	Ôn tập và kiểm tra (Wiederholung und Test)
	2
	     0
	1
	1

	 
	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2



2. Nội dung chi tiết như sau
[bookmark: muc_1_2][bookmark: chuong_4]Bài 1. Chào hỏi, giới thiệu bản thân
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Giỏi thiệu tên, hỏi tên người khác
- Giói thiệu quê quán, nói sinh ra
- Hỏi thăm sức khoẻ
- Chào hỏi
2. Nội dung
[bookmark: muc_2_2]2.1. Từ vựng 
2.1.1. Từ chào hỏi, các quốc gia
2.1.2. Các động từ thông dụng (heissen, kommen, sein)
2.2. Ngữ pháp 
2.2.1. Động từ “sein”
2.2.2. Đại từ nhân xưng (ich, du, Sie, er/sie)
2.3. Kỹ năng nghe 
2.3.1.  Nghe và trả lời ccác câu chào hỏi hang ngày
2.4. Kỹ năng nói 
2.4.1.  Giới thiệu bản thân 
2.4.2. Hỏi thăm sức khoẻ
Bài 2. Nghề nghiệp, thông tin cá nhân (Ich bin Jounalistin)
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Nói về nghề nghiệp
	- Hỏi chô ở
	- Nói về các thông tin cá nhân như: tình trạng hôn nhân, con cái
2. Nội dung
[bookmark: muc_3_2]2.1. Từ vựng 
2.1.1. Nghề nghiệp
2.1.2. Thông tin các nhân
2.2. Ngữ pháp 
2.2.1. Chia động từ ở hiện tại 
2.2.2. Giới từ als, bei
2.2.3. Negation mit nicht
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1.  Nghe và xác định nghề nghiệp
2.3.2. Tình trạng hôn nhân
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Trình bày nghề nghiẹp và thông tin các nhân
2.5. Kỹ năng viết (Writing)
2.6.1.  Viết Steckbrief
[bookmark: muc_4_2]
Bài 3. Gia đình (Das ist meine Mutter)
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
-Giới thiệu gia đình
	- Nói về khả năng ngoại ngữ	
- Chia được động từ ở hiện tại
2. Nội dung
2.1. Từ vựng 
2.1.1. Các thành viên trong gia đình
2.1.2. Tên các nước và tiếng của các nước đó
2.2. Ngữ pháp 
2.2.1. Possessivartikel mein/dein
2.2.2. ja/nein Frage, W-Frage
2.3. Kỹ năng nghe 
2.3.1. Nghe kể về gia đình của bạn bè
2.4. Kỹ năng nói 
2.4.1. Giới thiệu gia đình, mối quan hệ họ hang
2.4.2. Nói về khả năng ngoại ngữ 
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1.  Das bin ich
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
2.6.1.  Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân và gia đình

[bookmark: muc_5]Bài 4. Mua sắm và nội thất, số đếm 10-1000000 (Der Tisch ist schön)
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Hỏi giá sản phẩm
	-  Đưa ra lời nhận xét về một sản phẩm
	- Nghe và hiểu 1 đoạn hội thoại tròn mua sắm
	- Gọi tên các đồ vật trong nhà
2. Nội dung
2.1. Từ vựng 
2.1.1. Nội thất trong gia đình
2.2. Ngữ pháp 
2.2.1. Giống của danh từ và mạo từ đi theo
2.2.2. Sử dụng đại từ nhân xưng thay thế cho danh từ
2.3. Kỹ năng nghe 
2.3.1. Nghe giá cả
2.3.2. Sắp xếp đoạn hội thoại mua bán 
2.4. Kỹ năng nói 
2.4.1. Hỏi giá
2.4.2. Đưa ra nhận xét về sản phẩm
2.5. Kỹ năng viết (Writing)
2.6.1.  Viết đoạn hội thoại mua sắm
 
Bài 5. Màu sắc, gọi tên các vật dụng hằng ngày (Was ist das?)

1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Hỏi tên các đồ vật trong tiếng Đức 
	-  HỎi lại khi nghe không rõ
- Xin sự trợ giúp
- Mô tả đồ vật
2. Nội dung
2.1. Từ vựng 
2.1.1. Hình dáng đồ vật
2.1.2. Màu sắc
2.2. Ngữ pháp 
2.2.1. Mạo từ không xác định (ein)
2.2.2. Mạo từ phủ định (Kein)
2.3. Kỹ năng nghe 
2.3.1. Nghe các mô tả về một vật
2.4. Kỹ năng nói 
2.4.1. Mô tả đồ vật
2.4.2. Hỏi từ vựng khi không hiểu nghĩa
2.4.3. Xin sự trợ giúp
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1.  Optik Eicher
Bài 6.  Hội thoại trong văn phòng (Ich brauche kein Büro)
1. Mục tiêu
	Học xong chương này, người học có khả năng:
- Nắm vững các loại mạo từ ở Nominativ, Akkusativ 
	- Danh từ số nhiều 
- Nói chuyện điện thoại
2. Nội dung
2.1. Từ vựng 
2.1.1. Đồ vật trong văn phòng 
2.2. Ngữ pháp 
2.2.1. Akkusativ 
2.3. Kỹ năng nghe 
2.3.1. Wer ist were? Wer macht was? 
2.4. Kỹ năng nói 
2.4.1. Telefongespräche
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1.  Und das ist…heute…meine Uhr

Bài 7.  Các hoạt động giải trí (Das kann wirklich toll…)
1. Mục tiêu
	Học xong chương này, người học có khả năng:
- Đưa ra lời nhận xét, cảm ở về lời khuyên
	- Nói về khả năng của bản thân 
	- Nói về sở thích của bản thân
2. Nội dung
2.1. Từ vựng 
2.1.1. Các hoạt động thể thao 
2.1.2. Sở thích cá nhân
2.2. Ngữ pháp 
2.2.1. Modalverb können
2.2.2. Cấu trúc câu có động từ khiếm khuyết
2.3. Kỹ năng nghe 
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về sơ thích cá nhân
2.4. Kỹ năng nói 
2.4.1. Nói về sở thích
2.4.2. Nói về khả năng thể thao
2.5. Kỹ năng đọc 
2.5.1.  Đọc một đoạn văn ngắn về một người
2.6. Kỹ năng viết 
2.6.1. Viết về sở thích của bản thân


IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng.
- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên.
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).
2. Trang thiết bị máy móc 
- Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.
4.  Các điều kiện khác
Khuyến khích cơ sở đào tạo đầu cơ sở vật chất và các điều kiện khác để có thể tổ chức dạy, học trong các phòng nghe nhìn được trang bị máy tính, tai nghe.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
1.1. Kiến thức: 
- Các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp;
1.2. Về kỹ năng: 
- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm.
- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt,; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm.
- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn.
- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
2. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ (sau đây gọi tắt là Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình môn học này được áp dụng cho tất cả các ngành, nghề đào tạo trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
[bookmark: _Hlk520377008]2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngoài ra Hiệu trưởng quy định cụ thể và tổ chức thực hiện việc miễn trừ học tập của người học như sau:
- Người học đã đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.
3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên: Giáo viên có thể vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp phương pháp gợi mở, phát hiện vấn đề giúp người học nghề có thể tham gia tích cực vào bài giảng. Giáo viên lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học
- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.
[bookmark: _Hlk520377044]Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học./.
[bookmark: _Hlk520377442]4. Tài liệu tham khảo
1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 1/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.
[bookmark: _GoBack]
9

